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BÁO CÁO  

Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tuần 52 năm 2024 

(Cập nhật đến ngày 26/12/2024) 
 

Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội. 
 

 I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH   

 1. Tình hình dịch bệnh Sốt xuất huyết 

- Trong tuần: ghi nhận 16 ca mắc mới tại 13/21 phường; 0 tử vong; số ca mắc 

giảm so với tuần trước (20 ca mắc, 0 tử vong). Số mắc trong tuần cụ thể như sau:  
 

STT Phường 
Số ca mắc  

trong tuần 

Cộng dồn 

2024 

1 Láng Thượng 3 54 

2 Cát Linh 0 52 

3 Ô Chợ Dừa 2 52 

4 Láng Hạ 1 49 

5 Quốc Tử Giám 1 44 

6 Trung Liệt 1 34 

7 Thịnh Quang 1 33 

8 Thổ Quan 1 31 

9 Văn Chương 0 31 

10 Phương Mai 1 30 

11 Hàng Bột 0 25 

12 Nam Đồng 1 25 

13 Quang Trung 0 24 

14 Khương Thượng 1 23 

15 Trung Phụng 1 19 

16 Kim Liên 0 18 

17 Khâm Thiên 1 15 

18 Phương Liên 0 13 

19 Văn Miếu 1 13 

20 Trung Tự 0 7 

21 Ngã Tư Sở 0 2 

 
Cộng dồn 16 594 

 

- Cộng dồn: 594 ca mắc, 0 tử vong; số ca mắc giảm nhiều so với cùng kỳ năm 

2023 (2.513 ca mắc, 0 tử vong). Ca mắc phân bố tại 21/21 phường. 

- Ổ dịch: trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới. Cộng dồn năm 2024: 36 ổ 

dịch tại 13/21 phường, số ổ dịch giảm nhiều so với cùng kỳ 2023 (182 ổ dịch). 

Hiện tại, các ổ dịch đã chấm dứt hoạt động. 
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 2. Tình hình dịch bệnh COVID-19 

 - Trong tuần: không ghi nhận ca mắc mới, 0 tử vong; số ca mắc tương đương 

so với tuần trước (0 ca mắc, 0 tử vong).  

 - Cộng dồn năm 2024: 86 ca mắc, 0 tử vong; số ca mắc giảm nhiều so với 

cùng kỳ năm 2023 (780 ca mắc, 0 tử vong). Ca mắc phân bố tại 19/21 phường. 

 3. Tình hình bệnh Tay chân miệng 

 - Trong tuần: ghi nhận 01 ca mắc mới tại phường Văn Chương, 0 tử vong; số 

ca mắc giảm so với tuần trước (02 ca mắc, 0 tử vong). 

 - Cộng dồn 2024: 89 ca mắc, 0 tử vong; số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 

2023 (126 mắc, 0 tử vong). Ca mắc phân bố tại 20/21 phường. 

 - Ổ dịch: trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới. Cộng dồn năm 2024: 01 ổ 

dịch (Ô Chợ Dừa). Hiện tại, ổ dịch đã chấm dứt hoạt động. 

 4. Các bệnh truyền nhiễm khác 

 - Cúm: trong tuần không ghi nhận  ca mắc mới, 0 tử vong; số ca mắc giảm so 

với tuần trước (02 ca mắc, 0 tử vong). Cộng dồn năm 2024: 49 ca mắc, 0 tử vong; 

số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2023 (23 ca mắc, 0 tử vong). Ca mắc phân bố 

tại 15/21 phường. 

 - Thủy đậu: trong tuần ghi nhận 01 ca mắc mới tại phường Trung Liệt, 0 tử 

vong; số ca mắc tăng so với tuần trước (0 ca mắc, 0 tử vong). Cộng dồn năm 2024: 

06 ca mắc (Láng Hạ, Trung Liệt: mỗi phường 02 ca; Hàng Bột, Khâm Thiên: mỗi 

phường 01 ca), 0 tử vong; số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2023 (04 ca mắc, 0 tử 

vong). Ca mắc phân bố tại 04/21 phường. 

 - Ho gà: trong tuần không ghi nhận ca mắc mới, 0 tử vong; số ca mắc tương 

đương so với tuần trước (0 ca mắc, 0 tử vong). Cộng dồn năm 2024: 07 ca mắc (Cát 

Linh, Ô Chợ Dừa, Thịnh Quang, Trung Tự, Trung Liệt, Văn Chương, Văn Miếu: 

mỗi phường 01 ca), 0 tử vong; số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2023 (0 ca mắc, 

0 tử vong). Ca mắc phân bố tại 07/21 phường. 

 - Liên cầu lợn: trong tuần không ghi nhận ca mắc mới, 0 tử vong; số ca mắc 

tương đương so với tuần trước (0 ca mắc, 0 tử vong). Cộng dồn năm 2024: 01 ca 

mắc (Kim Liên: 01 ca), 0 tử vong; số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2023 (0 ca 

mắc, 0 tử vong). Ca mắc phân bố tại 01/21 phường. 

 - Sốt phát ban: trong tuần ghi nhận 06 ca mắc mới tại 06/21 phường (Kim 

Liên, Láng Thượng, Phương Mai, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở, Văn Chương: mỗi 

phường 01 ca), 0 tử vong; số ca mắc giảm so với tuần trước (09 ca mắc, 0 tử vong). 

Cộng dồn năm 2024: 28 ca mắc (Phương Mai: 04 ca; Hàng Bột, Kim Liên, Khâm 

Thiên, Ngã Tư Sở, Ô Chợ Dừa, Văn Chương, Thổ Quan, Thịnh Quang, Trung Liệt: 

mỗi phường 02 ca; Cát Linh, Quang Trung, Láng Hạ, Láng Thượng, Trung Tự, 

Quốc Tử Giám: mỗi phường 01 ca), 0 tử vong; số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 

2023 (03 ca mắc, 0 tử vong). Ca mắc phân bố tại 16/21 phường. 

 - Bệnh do virus Chikungunya: trong tuần không ghi nhận ca mắc mới, 0 tử 

vong; số ca mắc tương đương so với tuần trước (0 ca mắc, 0 tử vong); Cộng dồn 

năm 2024: 01 ca mắc (Ô Chợ Dừa: 01 ca), 0 tử vong; số ca mắc tăng so với cùng 

kỳ năm 2023 (0 ca mắc, 0 tử vong). Ca mắc phân bố tại 01/21 phường. 
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 - Các dịch bệnh khác như: Quai bị, Dại, Rubella, Não mô cầu, Viêm não 

Nhật Bản, Uốn ván chưa ghi nhận ca mắc. 

 II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI TRONG TUẦN  

 - Duy trì giám sát phát hiện bệnh nhân tại bệnh viện và cộng đồng. 

 - Tổ chức điều tra, giám sát, xử lý các ca bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân 

miệng, Thủy đậu, Sốt phát ban được phát hiện trong tuần.  

 - Triển khai 20 lượt giám sát côn trùng tại các khu vực ghi nhận ca bệnh, ổ dịch 

và phân vùng dịch tễ sốt xuất huyết. Không phát hiện điểm có chỉ số cao vượt ngưỡng. 

 III. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DỊCH 

 - Dịch bệnh COVID-19: có xu hướng giảm so với số mắc trung bình các tuần 

gần đây, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát.  

 - Dự báo thời gian tới tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc Sốt phát ban do tình 

hình thời tiết thuận lợi cho mầm bệnh phát triển. 

 - Sốt xuất huyết: có xu hướng giảm so với số mắc trung bình các tuần gần 

đây. Dự báo thời gian tới tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc và xuất hiện thêm các ổ 

dịch, đặc biệt tại các khu vực ổ dịch cũ, các phường có diễn biến dịch các năm 

phức tạp. 

 - Tay chân miệng: không ghi nhận ổ dịch phức tạp, dự báo tiếp tục ghi nhận 

ca mắc trong thời gian tới. 

 IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TRIỂN KHAI 

TRONG TUẦN 53 NĂM 2024  

 - Tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch, duy trì hệ thống giám sát phát hiện 

bệnh nhân tại bệnh viện và cộng đồng. 

 - Tổ chức điều tra, khoanh vùng xử lý triệt để các ca bệnh, ổ dịch ghi nhận 

trong tuần không để dịch bệnh bùng phát và lây lan rộng.  

 - Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, loa di động, băng 

rôn và yêu cầu các tổ cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết tuyên truyền, giám 

sát tại cộng đồng, huy động cộng đồng và các hộ gia đình tự giác, chủ động thực 

hiện các biện pháp vệ sinh môi trường diệt bọ gậy tại hộ gia đình, nơi làm việc để 

phòng chống bệnh Sốt xuất huyết và các bệnh hay gặp mùa thu - đông. 

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện sớm bệnh nhân, xử lý triệt 

để các ổ bọ gậy làm giảm nguy cơ bùng phát dịch. 

 Trên đây là Báo cáo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tuần 52 năm 2024 tính 

đến ngày 26/12/2024, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Quận uỷ, HĐND Quận;   

- Đ/c Chủ tịch UBND Quận; 

- Các Đ/c PCT UBND Quận; 

- Ban Tuyên giáo Quận ủy;                

- UBMTTQVN Quận, đoàn thể Quận; 

- BCĐ PCDB Quận;               

- UBND 21 phường;  

- Các đơn vị liên quan;                  

- - Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Tùng  



Phụ lục 1: Tình hình chung dịch bệnh tuần 52 năm 2024 
(Tính đến ngày 26/12/2024) 

 

TT Loại bệnh 

Ghi nhận 

trong tuần 

(mắc/chết) 

Cộng dồn  

năm 2024 

(mắc/chết) 

Cùng kỳ 

năm 2023 

(mắc/chết) 

So sánh  

cùng kỳ  

1 Sốt xuất huyết 16/0 594/0 2.513/0 Giảm 

2 Ổ dịch sốt xuất huyết 0 36 182 Giảm 

3 Tay chân miệng 1/0 89/0 126/0 Giảm 

4 Ổ dịch Tay chân miệng 0 1 6 Giảm 

5 Ho gà 0/0 7/0 0/0 Tăng 

6 Cúm 0/0 49/0 23/0 Tăng 

7 Quai bị 0/0 0/0 2/0 Giảm 

8 Thủy đậu 1/0 6/0 4/0 Tăng 

9 Sốt phát ban 6/0 28/0 3/0 Tăng 

10 Viêm não Nhật Bản 0/0 0/0 0/0 Tương đương 

11 Liên cầu lợn 0/0 1/0 0/0 Tăng 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2: Tình hình bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm 
(Từ ngày 20/12/2024 đến hết ngày 26/12/2024) 

 

Đơn 

vị 

Sốt xuất 

huyết 

Tay chân 

miệng 
Cúm Thủy đậu 

Sốt phát 

ban 
COVID-19 

Hóa chất PC 

SXH tồn 

kho (TTYT) 

Trong 

tuần 

Cộng 

dồn 

Trong 

tuần 

Cộng 

dồn 

Trong 

tuần 

Cộng 

dồn 

Trong 

tuần 

Cộng 

dồn 

Trong 

tuần 

Cộng 

dồn 

Trong 

tuần 

Cộng 

dồn 

Diệt 

bọ 

gậy 

(kg) 

Diệt 

muỗi 

(lít) 

                    

Quận 

Đống 

Đa 

16 594 1 89 0 49 1 6 6 28 0 86 386,5 287,0 

 

 



Phụ lục 3: DANH SÁCH CÁC Ổ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 
(Cập nhật đến hết ngày 26/12/2024) 

 

 

 

 

STT Địa chỉ Phường Quận 
Ngày xác định 

ổ dịch 

Tổng số bệnh nhân 

trong ổ dịch 

 Hiện tại, không có ổ dịch đang hoạt động     
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